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MÔN THI : FIN 406 (A-C) Học kì: I

Thời gian : 15h30 - 17/10/2024   -   Phòng thi 311  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202326670 Nguyễn Ngọc Tuyết Anh FIN 406 A K27QTC

2 27202727988 Hoàng Trần Châu Anh FIN 406 A K27QNT

3 27212445045 Cù Phương Anh FIN 406 A K27QNH

4 27212433915 Trần Nguyệt Cẩm FIN 406 A K27QNH

5 27202849420 Lê Đan Châu FIN 406 A K27QTD

6 27214747567 Lê Chí Công FIN 406 A K27QTC

7 27202880029 Nguyễn Thị Diễm FIN 406 A K27QTD

8 27202821592 Nguyễn Phương Đoan FIN 406 A K27QTC

9 27212430224 Đồng Phước Dương FIN 406 A K27QNH

10 27202702622 Hà Thị Thùy Duyên FIN 406 A K27QNT

11 27202741574 Hoàng Lê Mỹ Duyên FIN 406 A K27QNT

12 28209431593 Trần Thị Châu Giang FIN 406 A K28QNH

13 27202443530 Mang Thị Ngọc Hà FIN 406 A K27QNH

14 25202417743 Nguyễn Ngô Nhật Hạ FIN 406 A K25QNH

15 28204504150 Lê Nguyễn Bảo Hân FIN 406 A K28QNH

16 27202444211 Ngô Thị Hồng Hạnh FIN 406 A K27QNH

17 27203302735 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh FIN 406 A K27QNT

18 28204854214 Đỗ Hồng Hạnh FIN 406 A K28QNH

19 27214739155 Trần Nhật Hào FIN 406 A K27QTC

20 27212739405 Nguyễn Xuân Hiền FIN 406 A K27QNT
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MÔN THI : FIN 406 (A-C) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thẩm Định Dự Án Đầu Tư * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 17/10/2024   -   Phòng thi 314  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204853630 Phạm Thị Thanh Hiền FIN 406 A K28QNH

2 27212402414 Nguyễn Đăng Hiếu FIN 406 A K27QNH

3 27212446950 Lê Đình Trung Hiếu FIN 406 A K27QNH

4 27212328906 Ngô Đình Khải FIN 406 A K27QTC

5 27214728879 Cao Gia Lâm FIN 406 A K27QTC

6 28204603251 Đỗ Thị Lan FIN 406 A K28QNH

7 27202302704 Đoàn Thị Liểu FIN 406 A K27QTC

8 27212400478 Trần Duy Nhật Long FIN 406 A K27QNH

9 27212300329 Nguyễn Bá Luân FIN 406 A K27QTC

10 27202402106 Nguyễn Thị Yến Ly FIN 406 A K27QNH

11 26212842334 Võ Đức Mạnh FIN 406 A K26QTD

12 27202448887 Mai Thái Hoàng My FIN 406 A K27QNH

13 28204934955 Phạm Dương Bảo My FIN 406 A K28QNH

14 27202129312 Phạm Thị Bích Ngân FIN 406 A K27QNH

15 27202401660 Đặng Thị Thảo Nguyên FIN 406 A K27QNH

16 28204644107 Phan Thị Thảo Nguyên FIN 406 A K28QNH

17 27202402546 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt FIN 406 A K27QNH

18 26202432350 Nguyễn Ngọc Hải Nhi FIN 406 A K26QNH

19 26202438256 Nguyễn Hoàng Nhi FIN 406 A K27QTC

20 27202449408 Mai Thị Ái Nhi FIN 406 A K27QTC
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MÔN THI : FIN 406 (A-C) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thẩm Định Dự Án Đầu Tư * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 17/10/2024   -   Phòng thi 316/1  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204743018 Đỗ Thị Nhi FIN 406 A K28QNH

2 27202300934 Trương Lê Tuyết Nhung FIN 406 A K27QTC

3 28204804381 Hoàng Thị Nhung FIN 406 A K28QNH

4 27208632347 Hà Thị Kiều Oanh FIN 406 A K27QNH

5 28204301128 Phạm Thị Kim Oanh FIN 406 A K28QTC

6 27203138827 Nguyễn Thị Thảo Phương FIN 406 A K27QNT

7 27202153109 Phạm Thị Như Quỳnh FIN 406 A K27QTC

8 27212200972 Huỳnh Vĩnh Sỹ FIN 406 A K27QTM

9 27211239067 Trần Văn Thành FIN 406 A K27QTC

10 27202349853 Hà Thị Hương Thảo FIN 406 A K27QTC

11 27212701899 Trần Lê Phương Thảo FIN 406 A K27QNT

12 27212329244 Châu Quốc Thiện FIN 406 A K27QTC

13 27212329350 Nguyễn Văn Thịnh FIN 406 A K27QTC

14 27212702810 Võ Đức Thịnh FIN 406 A K27QNT

15 27202135204 Huỳnh Ngọc Thoa FIN 406 A K27QTC

16 27202341300 Trần Thị Phương Thư FIN 406 A K27QTC

17 27212301163 Lê Hoài Thương FIN 406 A K27QTC

18 27202229002 Đào Thị Phương Thùy FIN 406 A K27QNH

19 28204840029 Trương Thị Diệu Thùy FIN 406 A K28QNH

20 28219449154 Nguyễn Khánh Toàn FIN 406 A K28QNH
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MÔN THI : FIN 406 (A-C) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thẩm Định Dự Án Đầu Tư * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 17/10/2024   -   Phòng thi 316/2  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202329217 Phạm Thị Thanh Trà FIN 406 A K27QTC

2 27212451250 Nguyễn Văn Trung FIN 406 A K27QNH

3 27211342720 Phạm Duy Tuấn FIN 406 A K27QTC

4 27202343137 Trương Thị Tường Vi FIN 406 A K27QTC

5 27212427832 Trương Ngọc Tường Vi FIN 406 A K27QNH

6 28204803737 Lê Nguyễn Trường Vy FIN 406 A K28QNH

7 25212317155 Nguyễn Vỹ FIN 406 A K27QTC1 NỢ HP

8 27202954096 Nguyễn Thị Như Ý FIN 406 A K27QTD

9 26202138202 Huỳnh Thị Kim Yến FIN 406 A K26QNH2

10 27212442535 Nguyễn Trường An FIN 406 C K27QNH

11 27202135344 Võ Hoàng Lan Anh FIN 406 C K27PSU-QNH

12 28204754828 Đỗ Thị Quỳnh Ánh FIN 406 C K28QTD

13 27212336742 Bùi Ngọc Thanh Bình FIN 406 C K27QTC

14 27212340544 Văn Viết Bôn FIN 406 C K27QTC

15 28204603820 Trương Thị Ngọc Châu FIN 406 C K28QNH

16 27202402525 Võ Thị Kim Chi FIN 406 C K27QNH

17 28214847029 Nguyễn Trọng Đại FIN 406 C K28QNH

18 28214803915 Trần Bĩnh Đạt FIN 406 C K28QNH

19 28214838836 Trần Công Đức FIN 406 C K28QNH

20 27202802178 Lê Mỷ Duyên FIN 406 C K27QTD
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MÔN THI : FIN 406 (A-C) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thẩm Định Dự Án Đầu Tư * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 17/10/2024   -   Phòng thi 401  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 26202234731 Hoàng Bảo Hân FIN 406 C K27QTC NỢ HP

2 27202401640 Phan Thị Bảo Hân FIN 406 C K27QNH

3 27212831731 Nguyễn Hoàng Bảo Hân FIN 406 C K27HP-QTC

4 28204144315 Dương Thị Thanh Hằng FIN 406 C K28QTD

5 27212439572 Nguyễn Đại Hảng FIN 406 C K27QNH

6 27212234992 Nguyễn Duy Hiếu FIN 406 C K27QNH

7 27212833148 Lê Văn Hiếu FIN 406 C K27QTD

8 28209402632 Lê Thị Thanh Hoa FIN 406 C K28QNH

9 27212447639 Phạm Xuân Hưng FIN 406 C K27QNH

10 28204853633 Nguyễn Thị Huỳnh Hương FIN 406 C K28QNH

11 27202301583 Hứa Thị Thanh Hường FIN 406 C K27HP-QTC

12 27212435584 Phan Minh Huy FIN 406 C K27QNH

13 28204300668 Phạm Thị Mỹ Huyền FIN 406 C K28QNH

14 28204801480 Nguyễn Thị Anh Huyền FIN 406 C K28QNH

15 28204803739 Y Na Khan FIN 406 C K28QNH

16 27202824834 Phạm Thị Thanh Kiều FIN 406 C K27QTD

17 28214851065 Bùi Minh Lâm FIN 406 C K28QNH

18 26212235277 Tô Châu Bảo Lân FIN 406 C K26QTD

19 28206503063 Nguyễn Thị Li FIN 406 C K28QNH

20 27202232990 Võ Thị Ngọc Linh FIN 406 C K27QNH

21 27202424605 Mai Thị Mỹ Linh FIN 406 C K27HP-QTC

22 27202440043 Phạm Nhật Linh FIN 406 C K27QNH

23 28204306693 Trần Phạm Phương Linh FIN 406 C K28QNH

24 28204844340 Nguyễn Thị Hoàng Linh FIN 406 C K28QNH

25 26217222936 Hà Nguyên Đại Lộc FIN 406 C K26QNH NỢ HP
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MÔN THI : FIN 406 (A-C) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thẩm Định Dự Án Đầu Tư * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 17/10/2024   -   Phòng thi 402  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28219403304 Đinh Hải Long FIN 406 C K28QNH

2 27212435576 Lê Ngọc Duy Luân FIN 406 C K27QNH

3 27202438700 Nguyễn Cẩm Ly FIN 406 C K27QNH

4 28204800764 Huỳnh Thị Khánh Ly FIN 406 C K28QNH

5 26203342485 Lê Thị Ngọc Mai FIN 406 C K27QNT

6 27202752848 Nguyễn Thị Xuân Mai FIN 406 C K27QNT

7 28214803518 Châu Huệ Mẫn FIN 406 C K28QNH

8 27202480038 Nguyễn Vũ Hằng Mi FIN 406 C K27QNH

9 27212821353 Lê Huỳnh Hà Minh FIN 406 C K27QTD

10 27202423353 Phạm Thị Thu My FIN 406 C K27QNH

11 27202838786 Nguyễn Huyền My FIN 406 C K27QTD

12 28209450451 Đỗ Phan Linh My FIN 406 C K28QNH

13 27202852931 Huỳnh Thị Nga FIN 406 C K27QTD

14 27202302010 Phùng Kim Ngân FIN 406 C K27HP-QTC

15 27208600245 Nguyễn Thị Kim Ngọc FIN 406 C K27HP-QTC

16 28204854756 Mai Thị Bích Ngọc FIN 406 C K28QNH

17 27202745901 Trần Bình Nhân FIN 406 C K27QNT

18 27212449405 Trịnh Ngọc Nhật FIN 406 C K27QNH

19 27212702603 Nguyễn Phan Uyển Nhi FIN 406 C K27QNT

20 27202400799 Lưu Thị Huỳnh Như FIN 406 C K27QNH
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MÔN THI : FIN 406 (A-C) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thẩm Định Dự Án Đầu Tư * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 17/10/2024   -   Phòng thi 403  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28209247999 Mai Quỳnh Như FIN 406 C K28QNH NỢ HP

2 27202441940 Ngô Thị Kim Oanh FIN 406 C K27QNH

3 28214852854 Huỳnh Văn Nhật Phong FIN 406 C K28QNH

4 28219406121 Dương Tuấn Phong FIN 406 C K28QNH

5 27212430279 Trần Cảnh Phú FIN 406 C K27QNH

6 27212449650 Ngô Văn Phúc FIN 406 C K27QNH

7 27202638120 Võ Thị Uyên Phương FIN 406 C K27QTC

8 27212321475 Nguyễn Thanh Quân FIN 406 C K27QTC

9 27212132783 Lê Văn Quý FIN 406 C K27QNH

10 27202851106 Mai Thảo Quyên FIN 406 C K27QTD

11 28205134716 Nguyễn Phương KhánhQuỳnh FIN 406 C K28QNH

12 28204848049 Thị Sun FIN 406 C K28QNH

13 27212301200 Văn Viết Sỹ FIN 406 C K27HP-QTC

14 26212427367 Nguyễn Quang Hữu Tài FIN 406 C K26QNH

15 27212344055 Bùi Minh Tâm FIN 406 C K27HP-QTC NỢ HP

16 26212824534 Trần Văn Tân FIN 406 C K27QTD

17 27202438835 Lê Thị Thành FIN 406 C K27HP-QTC

18 28204805694 Tạ Thị Phương Thảo FIN 406 C K28QNH

19 27212480026 Phan Đình Thi FIN 406 C K27QNH

20 27212450052 Trần Ngọc Hoàng Thịnh FIN 406 C K27QNH
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MÔN THI : FIN 406 (A-C) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thẩm Định Dự Án Đầu Tư * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 17/10/2024   -   Phòng thi 404  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27212435549 Đặng Trần Thực FIN 406 C K27QNH

2 27212854076 Huỳnh Việt Tiến FIN 406 C K27QTD

3 27212436468 Nguyễn Tất Toàn FIN 406 C K27QNH

4 27202143040 Trương Thị Kiều Trâm FIN 406 C K27QNH

5 27202835675 Bùi Thu Trâm FIN 406 C K27QTD

6 27202851135 Trần Thị Thùy Trang FIN 406 C K27QTD

7 27202439221 Phạm Thị Mai Trinh FIN 406 C K27QTC

8 27212443883 Hoàng Khắc Trung FIN 406 C K28QNH1

9 27212400959 Huỳnh Đức Tùng FIN 406 C K27QNH

10 27202429116 Hồ Thị Vĩnh Tường FIN 406 C K27QNH

11 27202401429 Phạm Thị Kim Tuyến FIN 406 C K27QNH

12 27212431728 Trần Thanh Uyên FIN 406 C K27QNH

13 28204302976 Nguyễn Ngọc Phương Uyên FIN 406 C K28QNH

14 28214801931 Phùng Quang Vinh FIN 406 C K28QNH

15 28214801746 Hồ Long Vũ FIN 406 C K28QNH

16 27202851349 Huỳnh Võ Bảo Vy FIN 406 C K27QTD

17 27203742087 Đặng Khánh Vy FIN 406 C K27HP-QTC

18 28208131193 Nguyễn Nhã Bảo Vy FIN 406 C K28QNH

19 27202439583 Huỳnh Thị Ngọc Xuân FIN 406 C K27QNH

20 27202401145 Trần Thị Hải Yến FIN 406 C K27PSU-QNH
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